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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày       tháng  8   năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4)

1
Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ tối đa cho 01

dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự

án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền

vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035,

giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại điểm d khoản 1

Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục

tiêu quốc gia.  

Theo điểm d, khoản 1 Điều 56 Nghị định

358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ

về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các

chương trình mục tiêu quốc gia

2
Điều 2.

Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có

liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án

phát triển sản xuất cộng đồng; dự án phát triển sản

xuất theo nhiệm vụ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách

nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Quy định đối với đơn vị quản lý và tổ chức, cá

nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các dự

án phát triển sản xuất 
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thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn

I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

3 Điều 3.  Mức hỗ trợ cho 01 dự án phát triển sản xuất

3.1

Dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị:

Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực

hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, thôn đặc

biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực

hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực II; không

quá 50% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa

bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của chương trình

mục tiêu quốc gia. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh

phí thực hiện 01 dự án tối đa 5 tỷ đồng/dự án.

1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận ban

hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày

26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà

nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển

sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn

2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận; theo đó, có một số mức hỗ trợ

cụ thể như sau:

- Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên

kết theo chuỗi giá trị:

+ Hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một dự án,

kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn;

70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch

liên kết trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí
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thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa

bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương

trình mục tiêu quốc gia.

+ Mức hỗ trợ tối đa một dự án, kế hoạch liên kết

không vượt quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ

đồng).

2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo

quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày

19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản

lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu

quốc gia, cụ thể:

Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí

thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên

địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng

chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên

kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng

chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên

kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của

các chương trình mục tiêu quốc gia. 
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3.2 Dự án phát triển sản 

xuất cộng đồng:

Hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng kinh phí thực

hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, thôn đặc

biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực

hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực II; không

quá 60% tổng kinh phí thực hiện 01 dự án trên các

địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương

trình mục tiêu quốc gia. Ngân sách nhà nước hỗ

trợ kinh phí thực hiện 01 dự án tối đa 01 tỷ

đồng/dự án.

1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận ban

hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày

26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà

nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển

sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn

2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:

Hỗ trợ 95% tổng kinh phí thực hiện một dự

án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 80% tổng kinh

phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn;

60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các

địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương

trình mục tiêu quốc gia.

2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo

quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày

19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản

lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu

quốc gia, cụ thể:

Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí

thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt

khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực
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hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn; không

quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án

trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các

chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ cụ

thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của

cơ quan chủ quản chương trình.

- Việc đề xuất mức hỗ trợ 90% kinh phí thực hiện

các nội dung hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê

duyệt sẽ tạo điều kiện để các hộ tham gia dự án,

tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất,

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao

năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập

và cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, mức hỗ trợ này phù hợp với chủ

trương ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế (hộ

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gia

đình có công với cách mạng), góp phần thực hiện

hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo

đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi.

Mức hỗ trợ 90% kinh phí vẫn bảo đảm nguyên

tắc người dân tham gia đối ứng 10% kinh phí

thực hiện dự án, qua đó nâng cao trách nhiệm của

người thụ hưởng trong quá trình triển khai, quản

lý và duy trì hiệu quả kết quả sau hỗ trợ.
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3.3
Dự án phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện 01

dự án tối đa 03 tỷ đồng/dự án.

Áp dụng theo điểm a,khoản 2, Điều 35-Cơ chế

hỗ trợ, Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục

tiêu quốc gia
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4 Định mức hỗ trợ cho từng đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất

4.1

Đối với hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo (trong 

vòng 36 tháng, kể từ 

thời điểm hộ được 

cấp có thẩm quyền 

công nhận thoát 

nghèo); hộ dân tộc 

thiểu số; hộ người có 

công với cách mạng:

Định mức hỗ trợ trực tiếp cho 01 hộ gia đình tham

gia dự án tối đa 60 triệu đồng/hộ gia đình.

1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận ban

hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày

26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà

nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển

sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn

2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận; theo đó:

+ Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị không

vượt quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu

đồng) và tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham

gia không vượt quá mức hỗ trợ cho một dự án,

kế hoạch liên kết.

+ Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát

triển sản xuất cộng đồng không vượt quá

40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) và tổng

kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham gia không vượt

quá mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất

cộng đồng.

2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày
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07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh

Hòa quy định định mức chi ngân sách nhà nước

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:

+ Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng

khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ

thuật trong sản xuất và quản lý, chất lượng đồng

bộ theo chuỗi nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa

không quá 50 triệu đồng.

+ Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất,

cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi tối

đa không quá 40 triệu đồng/hộ thuộc đối tượng

hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Định mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/hộ là phù

hợp với nhu cầu, khả năng của các hộ đầu tư phát

triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo có thể thực

hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi mà đối tượng

là các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị cao;

đồng thời, tránh tập trung nguồn lực quá lớn vào

một số đối tượng, bảo đảm công bằng, minh bạch

và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà

nước.
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4.2

Đối với các hộ gia 

đình không thuộc đối 

tượng quy định trên

Định mức hỗ trợ trực tiếp cho 01 hộ gia đình tham

gia dự án tối đa 70% so với mức hỗ trợ đối với

các hộ trên

Mức đề xuất hỗ trợ bằng 70%, mức hỗ trợ này

nhằm khuyến khích các hộ gia đình đều được

tham gia các dự án phát triển sản xuất nhằm phát

triển kinh tế, nâng cao thu nhập; khuyến khích

các hộ thuộc nhóm 2 tham gia các dự án để hỗ

trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất cho

các đối tượng của nhóm 1 cùng tham gia dự án

với mục tiêu cùng phát triển bền vững.

Mức hỗ trợ 70% đóng vai trò là "đòn bẩy" kinh

tế. Việc yêu cầu các hộ này tự đối ứng ít nhất

30% kinh phí còn lại sẽ giúp họ có trách nhiệm

cao hơn đối với dự án, tránh tâm lý ỷ lại vào hỗ

trợ của Nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn và tính bền vững của mô hình sản xuất.

Điều này tạo ra sự đoàn kết và tương trợ trong

cộng đồng nông thôn
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5
Điều 5.

Tổ chức thực hiện

1 . G i a o Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h t r i ể n k h a i t h ự c 

h i ệ n   N g h ị   q u y ế t   n à y ; 

2 . Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát

việc thực hiện Nghị quyết này;

3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để

áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn

bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

6 Điều 6.

Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày

… tháng … năm 2026.

2. T r ư ờ n g h ợ p c á c v ă n b ả n q u y p h ạ m 

p h á p l u ậ t đ ư ợ c d ẫ n c h i ế u t r o n g N g h ị 

q u y ế t n à y đ ư ợ c s ử a đ ổ i , b ổ s u n g , t h a y 

t h ế t h ì t h ự c h i ệ n t h e o v ă n b ả n đ ã s ử a 

đ ổ i ,   b ổ   s u n g ,   t h a y   t h ế   đ ó 
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